Trường Tiểu học Đoàn Kết                Nội dung ôn tập hè năm học: 2022-2023
Họ và tên: ....................................                         MÔN: TOÁN
Lớp:............       
ÔN TẬP  
DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
I. Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm

Các bước giải bài toán:
                                       - Bước 1: Vẽ sơ đồ
        - Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
                                       - Bước 3: Tìm số lớn, số bé


II. Bài Tập

Bài 1. Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó.
	
	
	
	
	
	
	

Bài 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ?
	
	
	
	
	
	
	
	

Bài 3. Một hình chữ nhật có  chu vi là 250m, chiều rộng bằng chiều dài. Tìm diện tích của hình đó.
				
	
	
	
	
Bài 4: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 5: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích của hai thửa ruộng đó là 780 m2. Nếu chuyển 1/6 diện tích ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích của hai thửa sẽ bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 6: Hình vuông có cạnh 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 7: Lớp 4A có 30 học sinh. Lớp 4B có 35 học sinh. Nhà trường phát cho cả hai lớp 260 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu cuốn vở? (Mỗi học sinh được số vở như nhau)
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 8: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 9: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích của hai thửa ruộng đó là 780 m2. Nếu chuyển 1/6 diện tích ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích của hai thửa sẽ bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 10: Lớp 5A và lớp 5B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích là 1560 m2. Nếu lấy 1/4 diện tích thửa ruộng của lớp 5A chuyển sang cho lớp 5B chăm sóc thì diện tích chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 11: Hai hầm đông lạnh chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất sang hầm thứ hai, thì khối lượng tôm ở hai hầm bằng nhau. Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 12: Tổng số tuổi hiện nay của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm sau tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 13: Thời gian từ đầu tháng đến ngày sinh của mẹ gấp ba lần khoảng thời gian từ sau ngày sinh của mẹ đến cuối tháng. Hỏi mẹ sinh ngày nào, tháng nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 14: Chu vi hình bình hành ABCD bằng 20cm. Biết rằng cạnh AB dài gấp rưỡi cạnh BC. Hãy tính độ dài các cạnh của hình bình hành.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 15: Thời gian từ đầu ngày đến bây giờ bằng một nửa thời gian bây giờ đến cuối ngày. Hỏi bây giờ là mấy giờ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 16: Tổng của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 5/4 Tìm số lớn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 17: Một lớp có 35 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam. Tính số học sinh nữ của lớp đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 18: Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là 144m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. Tính chiều rộng mảnh đất đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 19: Một người có 1 tạ rưỡi gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 15kg gạo nếp và 35kg gạo tẻ thì còn lại số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 20: Trung bình cộng của 3 số là 75. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Tính số thứ 2 biết rằng số đó kém số thứ ba 4 lần.
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